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STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 CB31 Võ Thị Mai Ly 15/01/1993 Nữ Bình Thuận 1554030036

2 CB32 Nguyễn Đình Diễm My 30/03/1998 Nữ Bình Thuận 1657010046

3 CB33 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/05/1997 Nữ Bình Thuận 1554010048

4 CB34 Lê Thị Thảo Nguyên 07/06/1996 Nữ Bình Thuận 1454020017

5 CB35 Trương Thị Phương Nhi 11/03/1997 Nữ Bình Thuận 1554010053

6 CB36 Lê Thị Quỳnh Nhi 17/08/1997 Nữ Bình Thuận 1557010064

7 CB37 Đặng Hồ Hương Nhung 27/11/1997 Nữ Ninh Thuận 1554020046

8 CB38 Dương Thị Bích Như 03/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550103098

9 CB39 Võ Thị Yến Oanh 22/09/1997 Nữ Bình Thuận 1550104026

10 CB40 Nguyễn Thị Út Oanh 18/08/1996 Nữ Bình Thuận 1554030038

11 CB41 Nguyễn Thị Hồng Oanh 24/05/1997 Nữ Bình Thuận 1554020047

12 CB42 Huỳnh Thị Út Quyên 22/12/1997 Nữ Bình Thuận 1554030040

13 CB43 Tạ Quốc Quyền 10/06/1996 Nam Bình Thuận 1554020102

14 CB44 Trần Thị Cẩm Tiên 12/11/1997 Nữ Bình Thuận 1557010442

15 CB45 Lê Thị Mỹ Tiên 09/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550103115

16 CB46 Võ Thị Thanh Tuyền 23/01/1997 Nữ Bình Thuận 1554010072

17 CB47 Nguyễn Thị Thanh 18/09/1996 Nữ Bình Thuận 1550103107

18 CB48 Võ Thị Thanh 27/02/1997 Nữ Bình Thuận 1550103048

19 CB49 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 14/02/1998 Nữ Bình Thuận 1654020086

20 CB50 Nguyễn Huỳnh Thu Thảo 10/09/1998 Nữ Bình Thuận 1657010058

21 CB51 Võ Văn Thiện 19/11/1991 Nam Bình Thuận 1110050553

22 CB52 Trần Thị Thuận 17/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550104031

23 CB53 Nguyễn Thị Huỳnh Thư 03/03/1995 Nữ Bình Thuận 1457010094

24 CB54 Đỗ Hữu Thức 05/02/1994 Nam Bình Thuận 261382358
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25 CB55 Đặng Thị Thanh Thương 14/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654010038

26 CB56 Võ Thị Nguyên Thy 09/05/1997 Nữ Bình Thuận 1554030042

27 CB57 Lê Thị Thi Thy 22/10/1997 Nữ Bình Thuận 1554030043

28 CB58 Nguyễn Thị Thùy Trang 26/06/1997 Nữ Bình Thuận 1557010111

29 CB59 Nguyễn Thị Hữu Trang 16/01/1997 Nữ Bình Thuận 1554010066

30 CB60 Võ Thị Thu Trang 04/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550103059

31 CB61 Trần Thị Bảo Trân 20/12/1996 Nữ Cần Thơ 1450103109

32 CB62 Trần Phụng Trân 10/08/1997 Nữ Bình Thuận 1550103117

33 CB63 Hoàng Thị Thu Uyên 17/10/1997 Nữ Bình Thuận 1554030046

34 CB64 Nguyễn Thị Kim Uyên 26/12/1991 Nữ Bình Thuận 1654010061

35 CB65 Lê Thị Hồng Vân 01/02/1997 Nữ Huế 1554020130

36 CB66 Huỳnh Quốc Việt 26/06/1997 Nam Bình Thuận 1554030048

37 CB67 Đỗ Quốc Vịnh 14/07/1996 Nam Bình Thuận 1454010043

38 CB68 Huỳnh Ngọc Vũ 21/08/1992 Nam Bình Thuận 261337393

39 CB69 Phạm Lê Khánh Vy 06/10/1996 Nữ Bình Thuận 1457010067

40 CB70 Dư Thị Mỹ Yên 01/07/1992 Nữ Quảng Nam 1654020021

41 CB71 Nguyễn  Khiêm 29/07/1981 Nam Bình Thuận 260932287
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